
TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 

TUẦN 15   - KHỐI 5 

Bài tập Thứ hai , 27/12/2021 

I. Tiếng Việt:  

HS đọc 2 bài và trả lời câu hỏi dưới bài: 

+  Buôn Chư Lênh đón cô giáo (SGK tr.144) 

+ Về ngôi nhà đang xây (SGK tr.148) 

II. Toán: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

a)    0,4 : 3,2                     b)  5,6 : 0, 08                           c) 1,44 : 3,2 

     Bài 2: Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích 477,4 m2, chiều dài là 38,5 m. Tính chu vi 

vườn cây đó.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Bài tập Thứ ba , 28/12/2021 

I. Tiếng Việt:   

Tìm từ có tiếng phúc điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau cho thích hợp: 

a. Chị Hồng có gương mặt trông rất ..............  

b. Bà em thường bảo người ta phải ăn ở tử tế để ..............  lại cho con cháu. 

c. Nhân dịp năm mới, em chúc anh chị luôn được vui vẻ, khoẻ mạnh và ..............  

 

II. Toán 

 

Bài 1:  Tìm X 

a) X x 2,1 = 90,3 : 10                                             b) 2,2 x X = 0,308 x 10 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2:Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12,5 l xăng. Hỏi ô tô đi quãng đường dài 

60km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

 



Bài tập Thứ tư , 29/12/2021 

I. Tiếng Việt:  

Câu 1: HS ghi vào vở bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo  ( Sách TV tr.145). 

Câu 2: Điền vào chỗ trống để có những thành ngữ, tục ngữ nói về quan hệ họ 

hàng. 

a. Chị ................  em ................  

b. Máu ................  ruột ................  

c.    Anh em như thể ................ 

Rách lành  ................  dở hay ................  

d. Một giọt ................  hơn ao ................  

II. Toán: 

Câu 1: Đặt tính rồi tính 

a) 41,75 : 25        b) 102 : 15               c) 95,2 : 1,4        

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Biết 5 hộp bánh cùng loại cân nặng 23,5 kg. Hỏi 8 hộp bánh như thế cân 

nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 



Bài tập Thứ năm , 30/12/2021 

Tiếng Việt: 

Câu 1: Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập 

đi, tập nói. 

 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 (NGÀY 31/12/2021) 

Unit 5: The dinosaur museum - Lesson:4+5+6 

A. BÀI HỌC 

 

I/NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ, cụm từ 2 dòng: 

1. best: nhất              

2. vest: áo ghi lê 

3. vet: bác sĩ thú y 

4. wet: ướt  

5. pig: con heo 

6. big: to, lớn 

7. jungle: rừng nhiệt đới 

8. scientist: nhà khoa học 

9. underground: dưới mặt đất 

  10.tourist: khách du lịch 

11. muddy: đầy bùn 



 

B. BÀI TẬP 

I. Put the words in the correct order to make sentences. 

1. did/ Where/ go/ you? 

………………………………………………………… 

2. What/ she/ did/ read? 

………………………………………………………… 

3. they/ When/ leave/ did? 

………………………………………………………… 

4. Which / you /lesson /did /learn? 

...……………………………………………………… 

5. did/ you/ Who/ see? 

            …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ HAI (ngày 27/12/2021) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

a) 0,4      3,2   b) 5,60    0,08   c) 1,4,4   3,2 

    40     0, 125                              00    70       1 4 4   0,45 

     80              0          1 6 0 

     160           0 

         0 

     Bài 2: Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích 477,4 m2, chiều dài là 38,5 m. Tính 

chu vi vườn cây đó. 

Bài giải 

Chiều rộng vườn cây hình chữ nhật là: 

477,4 : 38,5 = 12,4 (m) 

Chu vi vườn cây hình chữ nhật là: 

(38,5 + 12,4) x 2 =101,8(m) 

Đáp số: 101,8 m 

 

Đáp án bài tập Thứ ba , 28/12/2021 

Tiếng Việt:   

Tìm từ có tiếng phúc điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau cho thích 

hợp: 

a. Chị Hồng có gương mặt trông rất phúc hậu.  

b. Bà em thường bảo người ta phải ăn ở tử tế để phúc đức lại cho con cháu. 

c. Nhân dịp năm mới, em chúc anh chị luôn được vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc. 



Toán 

 

Bài 1:  Tìm X 

a) X x 2,1 = 90,3 : 10                                             b) 2,2 x X = 0,308 x 10 

X x 2,1 = 9,03                 2,2 x X = 3,08 

X          = 9,03 : 2,1        X = 3,08 : 2,2 

X          = 4,3         X = 1,4 

Bài 2:Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12,5 l xăng. Hỏi ô tô đi quãng đường dài 

60km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng? 

Bài giải 

Ô tô đi 1km thì tiêu thụ số lít xăng là: 

12,5 : 100 = 0,125 (l) 

Ô tô đi 60km thì tiêu thụ số lít xăng là: 

0,125 x 60 = 7,5 (l) 

Đáp số : 7,5 (l) 

 

Đáp án bài tập Thứ tư , 29/12/2021 

Tiếng Việt:  

Câu 1: HS ghi vào vở bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo  ( Sách TV tr.145). 

Câu 2: Điền vào chỗ trống để có những thành ngữ, tục ngữ nói về quan hệ 

họ hàng. 

a. Chị ngã em nâng 

b. Máu chảy ruột mềm  

c.    Anh em như thể tay chân 



Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần  

e. Một giọt máu đào hơn ao nước lã 

Toán 

Câu 1: Đặt tính rồi tính 

a) 41,75    25        b) 102   15              c) 95,2    1,4      

    16 7      1,67           120  6,8         11 2   68  

      1 75       0              0 

  0        

Bài 3: Biết 5 hộp bánh cùng loại cân nặng 23,5 kg. Hỏi 8 hộp bánh như thế cân 

nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 

Mỗi hộp bánh cân nặng là: 

23,5 : 5 = 4,7 (kg) 

8 hộp bánh như thế cân nặng là: 

4,7 x 8 = 37,6 (kg) 

Đáp số: 37,6 kg 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 

(NGÀY 31/12/2021) 

1. Where did you go? 

2. What did she read? 

3. When did they leave? 

4. Which lesson did you learn? 

5. Who did you see? 

 


